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Kính chào chư đại đức tỳ-kheo, quý ni sư, chư vị sa-di, cư sĩ. Chúc mọi người buổi chiều tốt lành! Mời để tay xuống. Chúng tôi tiếp tục giảng giải môn oai nghi của sa-di, chúng tôi giảng đến môn thứ 19, khất thực.
“Thứ mười chín: Khất thực.”
Nói đến khất thực thì đây là chánh mạng mà Phật đã chế định cho chúng xuất gia. Đối với tỳ-kheo xuất gia thọ giới, giới sư đều phải nói rõ cho họ về “tứ y pháp”, trong đó có một điều là “lấy khất thực làm chánh mạng”, đây là bởi vì người xuất gia chúng ta phải lấy khổ làm thầy, đối với lợi dưỡng phải có thể buông xuống triệt để. Người tại gia không rời khỏi cái ăn cái mặc, luôn vì lợi dưỡng ăn mặc mà tạo ra các nghiệp luân hồi vô cùng vô tận. Người xuất gia thì ba y một bát, vân du bốn biển, tam giới lục đạo đều buông bỏ, đối với sanh tử đều có thể nhìn thấu, cho nên đối với lợi dưỡng ăn mặc họ có thể không vướng bận. Chúng ta ở thế gian vì phải tu đạo, nên vẫn cần mượn đến thân thể hư huyễn này, mượn giả để tu chân, cho nên cũng không rời khỏi việc ăn mặc. Tuy nhiên đối với lợi dưỡng thì phải giảm thiểu đến mức thấp nhất, ít muốn biết đủ, khất thực chính là thể hiện việc ít muốn biết đủ này. Chúng ta ôm bình bát đến từng nhà khất thực, xin bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, bất luận thức ăn ngon dở thế nào, chỉ cần có thể no bụng thì nên an tâm mà tu đạo. Nếu chúng ta có thể tu hành thiểu dục thì về cơ bản sẽ không sanh khởi phiền não. Khi Phật còn tại thế, tăng đoàn tỳ-kheo đều là như vậy, cho nên người đắc đạo chứng quả nhiều vô cùng.
Pháp truyền đến đời mạt, đến ngày nay đã suy vi đến cực điểm, hiện nay có thể nói rằng rất khó tìm được người tu hành đắc đạo chứng quả. Vì sao như vậy? Chính là vì chúng ta không buông xuống được dục vọng mong cầu, đối với cái thân giả này vẫn tham luyến chấp trước, luôn mong muốn nó sống những ngày tháng tốt một chút, thoải mái một chút, thế nên luôn chẳng thể sanh khởi đạo tâm, do vậy nếu thật sự muốn ngay trong đời này tu đạo thành tựu thì buộc phải chịu khổ, trải qua đời sống khổ. Khi Phật còn tại thế, tất cả tài sản của tỳ-kheo chỉ là ba y một bát, ăn một bữa giữa ngày, ngủ một đêm dưới cây. Tăng đoàn của chúng ta nơi đây đều có thể làm được không ăn quá ngọ, trong thời mạt pháp hiện nay thì đây là việc khó làm đáng quý, đây là giới sa-di cơ bản. Cũng có vài vị pháp sư không ăn bữa sáng, chỉ ăn một bữa giữa ngày, đây là điều hết sức khó được. Thế nhưng ở nơi đây không yêu cầu, mà tự mỗi người xét lấy điều kiện của mình, do Phật chế giới chỉ quy định không ăn quá ngọ, có thể ăn bữa sáng. Ăn một bữa giữa ngày, không ăn bữa sáng thì thuộc về hạnh đầu-đà, đây chính là tu khổ hạnh, là một trong 12 hạnh đầu-đà. Ngủ một đêm dưới cây, việc này khi Phật còn tại thế đã chế định tỳ-kheo thông thường ngồi dưới cội cây ở ngoài trời, nghỉ một đêm dưới cây, nhiều nhất không được ở quá ba đêm. Vì sao vậy? Sợ bạn ở dưới cây này cảm thấy nó râm mát, ở đây tĩnh tọa cũng rất thoải mái, sanh khởi tâm tham trước đối với chỗ ngồi dưới cội cây. Bạn xem Phật chế định, ngay cả dưới gốc cây cũng không được tham trước, huống hồ là tham trước nhà cửa.
Cho nên khi nghĩ đến các tỳ-kheo thời Phật tại thế thì chúng ta đều sanh tâm hổ thẹn, bạn xem chúng ta từ chùa Giác Nguyên bước ra ngoài thì cảm thấy hết sức vất vả, đã sống ở chùa Giác Nguyên hơn một năm, nên bước ra cảm thấy rất vất vả. Vì sao chúng ta cảm thấy vất vả? Trên thực tế chúng ta đã sanh khởi tham trước đối với nơi đó mà mình không hề hay biết, tuy nói rằng tôi không tham trước nơi đó, thế nhưng bạn vẫn tham trước những tháng ngày an định, yên ổn. Nếu bạn thật sự giống các tỳ-kheo thời Phật tại thế, dưới cây chỉ nghỉ một đêm, không được ở ba đêm thì bạn có chịu nổi không? Không dễ. Cho nên vì sao chúng ta tu đạo lại khó thành tựu như vậy, đây gọi là nghiệp chướng. Thế nào gọi là nghiệp chướng? Những thứ này chính là nghiệp chướng, hễ bạn được một thứ thì sẽ tham trước thứ đó, “có cái này rồi lại thấy thiếu cái kia, nghĩ muốn sao cho bằng người”, liền ưa thích thứ này, không buông xuống được.
Người thế gian không buông được những vật dục như tiền tài, ăn uống, nam nữ, người xuất gia thì không buông được đời sống an ổn, thanh tịnh, thoải mái, những thứ này đều là pháp gây chướng đạo. Phải học Bồ-tát, thánh nhân, “dạo chơi tam giới, chẳng chút quái ngại”, không gì có thể chướng ngại, nói đi là đi, nói buông là buông. Tuy dạo chơi tam giới nhưng ngay cả tam giới cũng không tham trước chút nào, lục đạo chính là một giấc mộng lớn, thứ gì cũng không chấp trước. “Xả ly hết thảy chấp trước, thành tựu vô lượng công đức”, có chấp trước thì không thể thành tựu công đức, có chấp trước là thành tựu vô lượng nghiệp chướng. Thế nên phải quán tâm của mình như vậy, để đối trị tham trước và phiền não của mình thì khất thực chính là cách đối trị rất tốt.
Trong kinh Đức Phật nói với chúng ta, khất thực có bốn ý nghĩa: thứ nhất là tạo phước lợi cho quần sanh. Chúng xuất gia chúng ta chỉ cần trì giới cho tốt thì có thể xứng đáng làm phước điền cho chúng sanh, khiến chúng sanh cúng dường có thể được phước, đạt được lợi ích. Chúng ta có thể làm phước điền cho chúng sanh hay không? Chỉ cần xem chúng ta có thể trì giới hay không, căn bản nhất là người xuất gia phải giữ tốt 10 giới và 26 môn oai nghi của sa-di thì mới xứng đáng làm phước điền cho chúng sanh. Nếu mười giới oai nghi của sa-di đều không làm được mà tiếp nhận sự tín thí của đàn-việt thì sẽ tăng trưởng nghiệp chướng. Nếu có thể thọ giới tỳ-kheo, giới tỳ-kheo-ni, từng điều của giới cụ túc đều làm được, gọi là “giới khinh trọng đều giữ được” thì đó chính là vị tăng mang lại phước điền thật sự. Thế nên chúng ta ra ngoài khất thực, người ta bố thí cho chúng ta một chút thực phẩm thì đã trồng vô lượng phước.
Ý nghĩa thứ hai, khất thực có thể chiết phục ngã mạn. Bởi vì muốn đi khất thực, “khất” chính là xin ăn, khác nào muốn làm kẻ ăn xin, ở thế gian người ăn xin có thể nói là người nghèo hèn nhất, nghèo là không có tiền, hèn là không có địa vị, chúng ta chính là muốn làm người không có tiền, không có địa vị. Trong ba danh hiệu của tỳ-kheo có một loại gọi là “khất sĩ”. Kỳ thực chúng ta chính là người ăn xin, song không giống với những người ăn xin khác trên thế gian, do vậy gọi là khất sĩ. Vào thời xưa, “sĩ” là một trong bốn tầng lớp gồm sĩ nông công thương, sĩ thuộc về người có học, người hiểu đạo lý, đọc sách thánh hiền hiểu rõ đạo lý, thế nên họ có đạo đức, có học vấn, loại người này được gọi là “kẻ sĩ”. Cho nên, tuy chúng ta cũng đi khất thực như người ăn xin nhưng phải có đạo đức, học vấn. Người thế gian hễ có đạo đức học vấn thì lại luôn khởi tâm cống cao ngã mạn, cảm thấy bản thân rất tài giỏi, người khác đều không bằng mình, thế nên chúng ta phải dùng khất thực để chiết phục sự cống cao ngã mạn, vì ngã mạn là chướng ngại lớn trong tu hành, là ma ngạo mạn.
Trên đường tu hành, hễ không buông được tâm ngạo mạn thì sớm muộn sẽ gặp ma chướng. Chúng ta thấy trong kinh Lăng-nghiêm có nói, vấn đề gặp phải ma chướng hơn phân nửa đều do ngã mạn, khinh mạn giáo pháp, tự cho mình đúng. Dùng chủ kiến của chính mình thì luôn xuất hiện sai lầm, thậm chí lạc vào đường tà, thế nên tu hành nhất định phải nương vào thiện tri thức, nương vào kinh giáo, buông bỏ tri kiến của mình. Nếu chưa khai ngộ thì tri kiến của bản thân đều là tà tri tà kiến. Thế nên trong kinh Di Giáo, Phật đã dặn dò chúng ta “cẩn thận chớ tin ý ông, ý ông không đáng tin”, không được tin vào ý của chính mình, ý của chính mình chẳng thể tin tưởng. Trước khi bạn chưa chứng quả A-la-hán thì đều khó tránh khỏi tà tri tà kiến, phải buông xuống tri kiến của mình mà tuân theo lời dạy của Phật Bồ-tát. Do vậy đối với người sơ học, trước tiên cần phải học giới luật, học xong giới luật rồi mới có thể tiến tu hai môn định tuệ. Trên thực tế, giới luật chính là loại tri kiến tu hành cơ bản nhất, bốn oai nghi đi đứng ngồi nằm phải như thế nào, không được như thế nào. Từ đây chúng ta xây dựng tri kiến chính xác, thuận theo giới pháp, không được thuận theo tập khí của chính mình, như vậy lâu dần thì tâm mới có thể được định, định này mới là chánh định, mới có thể khai trí tuệ.
Trên đường tu hành, nếu có chút công phu, hoặc đã học nhiều kinh giáo thì đều sẽ có ngã mạn. Song đối với ngã mạn, chúng ta lại thường khó phát giác. Ngã mạn sẽ không ngừng tăng trưởng, dấu hiệu của sự tăng trưởng ngã mạn là gì? Chính là dễ phát sinh đối lập với hoàn cảnh. Cái gốc của ngã mạn là ngã chấp, có ngã chấp thì bạn nhất định sẽ đối lập, đối lập với hoàn cảnh. Tri kiến của người khác, tri kiến của chúng ta, vậy là đối lập rồi; cách làm của họ, cách làm của chúng ta, lại đối lập rồi. Hoàn cảnh này không hợp với ý của ta, luôn khởi bực dọc phiền não, thế nên người có tâm ngã mạn lớn thì tâm sân giận nhất định sẽ nặng. Nếu có hiện tượng này thì bản thân phải cảnh giác, nếu không hàng phục loại phiền não này thì tương lai tu hành chắc chắn sẽ có vấn đề, gọi là “tẩu hỏa nhập ma”, sẽ đi vào đường ma. Trong kinh Lăng-nghiêm thậm chí còn nói, họ có thể “bác không có nhân quả, hủy báng thánh hiền”, bản thân cho rằng mình tài giỏi nhất, nếu tiếp tục diễn tiến thì sẽ trở nên như vậy.
Tôi quả thật đã gặp loại người này, vài năm trước tôi gặp một cư sĩ nữ, mọi người đều gọi cô là sư tỷ A. Cô ấy thích một số thần thông cảm ứng, luôn nói với mọi người những lời rất huyền bí, thể hiện cô ấy có chút thần thông. Loại này cũng là do tâm ngã mạn chiêu cảm nên, ma thừa cơ hội ra tay. Cô ấy có thần thông hay không? Có lẽ thật sự có một chút. Thế nhưng cái gọi là thần thông đó của cô tuyệt đối không phải do chính cô tu thành, không phải năng lực thông qua tu hành đạt được, mà là ma gia trì, quỷ thần gia trì, chúng ta gọi là quỷ thần dựa thân, dường như cũng khiến cô ấy thấy được một chút gì đó. Thế nhưng bản thân cô ấy không ý thức được vấn đề này, tâm ngã mạn liền bành trướng, cho rằng cảnh giới của mình cao hơn người khác, cho nên thường xuyên ăn nói huênh hoang, soi mói bình phẩm người, ngay cả pháp sư cũng không xem ra gì. Kết quả sau cùng đến mức không xưng mình là sư tỷ nữa, mà xưng là Phật, xưng là Phật gì đó, nơi cô ấy ở gọi là “cõi pháp tánh”, còn muốn tôi đi, nói nếu tôi không đi thì tương lai có thể sẽ không được vãng sanh, nên tôi mới mặc kệ cô ấy, biết rằng những thứ này đều là yêu ma quỷ quái, nói lời ma mị lừa bịp chúng sanh. Trong kinh Lăng-nghiêm đã nói về sự việc này rất rõ ràng, đây thuộc về đại vọng ngữ. Vào thời mạt pháp, những yêu ma quỷ quái này hết sức thịnh hành, đều do tâm ngã mạn ban đầu. Kêu gọi danh văn lợi dưỡng, sự cung kính của người khác, không biết hàng phục loại tâm xấu này, thế nên bành trướng đến mức không thể thu hồi, tạo tội nghiệp địa ngục. Do vậy thông qua khất thực thì có thể hàng phục phiền não ngã mạn.
Thứ ba là biết có thân là có khổ. Chúng ta đi khất thực khó tránh khỏi một việc khổ cực, đó là bụng đói, đây chính là khổ. Làm thế nào để giải quyết khổ? Buộc phải khất thực. Đức Phật đã chế giới tỳ-kheo không được tự mình nấu cơm, tự nấu là phạm giới. Càng không được tự mình khai khẩn ruộng đất, khai hoang trồng trọt, như vậy tỳ-kheo đã phạm tội của chương thứ ba. Sa-di đương nhiên cũng học theo, nếu thật sự bất đắc dĩ, vì để hộ trì tỳ-kheo thì có thể nấu, cũng có thể trồng rau, thế nhưng đây là việc bất đắc dĩ, cho nên lấy khất thực làm chánh mạng.
Khất thực cũng là khổ, bởi vì thông thường nơi tu hành của người xuất gia đều cách thôn xóm một khoảng cách nhất định, phải đi vào thôn xóm, vào trong thôn đến từng nhà từng hộ xin ăn, đây là công việc của buổi sáng. Thông thường khi mặt trời lên thì tỳ-kheo đều đắp y trì bát, khất thực đều phải đắp y chín điều, đắp đại y, cho thấy đây là một nghi thức rất long trọng, phải đi độ chúng sanh, khất thực chính là mang đến cơ hội tu phước cho chúng sanh. Khi chúng ta khất thực, đồng thời cũng là lúc người tại gia có thể thỉnh giáo Phật pháp, phải thuyết pháp cho họ, đây chính là cơ hội độ chúng sanh. Cho dù không có nhân duyên thuyết pháp, nhưng nếu chúng ta uy nghi tề chỉnh bước vào thôn xóm khất thực thì hình tượng này có thể cảm hóa chúng sanh, trồng thiện căn cho chúng sanh, thế nên không được sợ vất vả.
Khi Phật còn tại thế, có một vị tỳ-kheo thích tu đạo, thích cuộc sống an định, sống ở nơi a-lan-nhã, tức là nơi vắng vẻ yên tĩnh. A-lan-nhã ít nhất phải cách thôn xóm hai dặm, thế nên tỳ-kheo vì để bớt việc, hôm nay khất thực thì xin luôn hai ngày, mang thức ăn về, ăn không hết thì ngày hôm sau ăn tiếp, đây thuộc về ăn đồ thừa, là phạm giới. Khi đó vì đức Phật vẫn chưa chế định giới điều này, cho nên vị ấy không tính là phạm. Phật chỉ chê trách vị tỳ-kheo này, xuất gia hành đạo, nếu ngày hôm đó chúng ta khất thực ăn không hết thì phải bố thí cho chim thú, không được để dành, có tâm tham tích trữ chính là chướng ngại tu đạo. Do vậy người xuất gia không được chừa thức ăn lại, ăn xong bữa trưa thì phải xả hết thức ăn, hoặc xả cho cư sĩ, chính là tịnh nhân, họ cũng có thể hưởng dùng, cũng có thể thí cho chim thú, bố thí cho chúng sanh, không được cất qua đêm. Thức ăn để lại là đồ thừa, là thức ăn thừa qua đêm, nếu ngày hôm sau ăn thì phạm giới ăn đồ thừa của chương thứ ba.
Cho nên không được sợ vất vả, mỗi ngày phải ra ngoài ôm bình bát. Nếu chúng ta nói: “Ây da, thế thì tốn công, phiền phức quá, tôi thà dùng thời gian này để đọc kinh, niệm Phật còn hay hơn”, bạn không biết rằng đây chính là tu hành. Bạn phải quán chiếu cho tốt tâm của mình, “quán tâm là quan trọng”, nếu bạn có tâm sợ phiền phức thì đó chính là một loại tham trước, tham điều gì? Tham tiện nghi, tham tiện nghi cũng là tham. Bất kể bạn tham điều gì, người thế gian tham tài, tham sắc, đó là tham; người xuất gia chúng ta tham an ổn, tham hưởng lạc, hưởng điều gì? Hưởng niềm vui thanh tịnh. Tham tiện nghi, sợ phiền phức, những thứ này đều là tham, nếu không sửa tâm tham, mà chỉ đổi đối tượng, không tham tài sắc thì tham an ổn, như vậy sao có thể thành tựu đạo quả? Thế nên quán tâm là quan trọng, chúng ta có sức quán chiếu này hay không? Có thể quán sát ra không?
Pháp do Phật chế định thì chúng ta phải tu, tu không được thì phải sanh tâm hổ thẹn, thế nên phải biết có thân là có khổ. Vì sao phải ăn cơm? Vì có thân, có thân thì có khổ, ai bảo bạn đến tam giới thọ sanh làm gì. Biết có thân là có khổ thì sanh tâm chán lìa, “chán lìa Ta-bà, vui cầu Cực Lạc”, đây chính là tu hành. Từ đây suy ra, chẳng những từ phương diện khất thực chúng ta biết có thân là có khổ, mà trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, những lúc bạn cảm thấy khổ thì đó chính là lúc khiến bạn sanh tâm chán lìa, kiên định đạo tâm, kiên định tâm cầu sanh Tịnh độ của bạn. Thân tứ đại giả hợp này làm sao không khổ được, đói cũng là một loại bệnh, việc này khó tránh khỏi. Thế nên tỳ-kheo thường mang ba phần bệnh, vì sao phải mang ba phần bệnh? Có một chút bệnh thì mới có thể khiến bạn khổ, mới có thể chán khổ, mới có thể sanh tâm chán lìa, sống không được tham an nhàn hưởng lạc.
Ý nghĩa thứ tư là trừ chấp trước, chúng ta khất thực, đi đến đâu thì xin ở đó, một bình bát tùy duyên mà hóa, một mình xuôi muôn dặm đường xa, không có chấp trước. Không được nghĩ rằng “nơi này lợi dưỡng sung túc, đồ ăn thức uống rất ngon, mình ở đây lâu một chút”, không được có chấp trước này, phải buông xuống. Khất thực không được kén chọn, phải theo thứ lớp mà khất thực, từ nơi này xuất phát, đi đến nhà nào thì bắt đầu từ nhà đó, xin nhà đó xong mới xin nhà thứ hai. Không được thấy nhà này nhất định là nhà nghèo, thức ăn ở đó không ngon, mình bỏ qua nhà kế tiếp để xin, không được, phải xin theo thứ tự, bình đẳng ban cho chúng sanh cơ hội tu phước.
Khi Phật còn tại thế, bạn thấy ngay cả người ăn xin cũng muốn cúng dường Phật, họ mang thức ăn vừa thiu vừa hôi đến cúng dường Phật, Phật cũng tiếp nhận, cũng để họ trồng phước. Do khất thực có ý nghĩa quan trọng như vậy, nên Phật chế định tỳ-kheo lấy khất thực làm chánh mạng. Đương nhiên nếu có đàn-việt mời ăn, hoặc có thức ăn của tăng thường trụ, thức ăn của tăng thường trụ chính là thực phẩm của thường trụ, thực phẩm của tăng già-lam thường trụ thì chúng ta cũng có thể thọ dụng. Hoặc đàn-việt đến chùa cúng dường thức ăn thì cũng có thể thọ dụng, thậm chí đàn-việt mời chúng ta ra ngoài ứng cúng thì chúng ta cũng có thể thọ dụng, thế nhưng tuyệt đối không tham chấp điều này, phải lấy khất thực làm chánh mạng của mình. Chúng ta xem kinh văn, câu thứ nhất:
“Nên đi cùng bậc lão thành. Nếu không có người cùng đi, nên biết những nơi có thể đi.”
Nếu chúng ta có nhân duyên thì tương lai thật sự có thể sắp xếp đi khất thực, ôm bình bát, thậm chí là hành cước, việc này đối với chúng ta là một sự rèn luyện rất tốt. Ôm bình bát, đi khất thực, hành cước, sau đó ngồi trên đất, ngồi dưới cây, ngồi nơi mồ mả, đây là một kiểu trải nghiệm rất tốt. Tuy chúng ta rất hổ thẹn không thể giống với các tỳ-kheo thời đức Phật, thời đó mỗi ngày đều như thế, thế nhưng ít nhất chúng ta không được quên phương thức đời sống này, tương lai nếu có nhân duyên thì có thể làm thử. Chúng tôi ở chùa Giác Nguyên đã nhiều lần trải nghiệm ngồi nơi mồ mả, chính là ngồi ở bãi tha ma, trải qua một đêm, nhưng vẫn chưa có nhân duyên ôm bình bát khất thực, bởi vì hỏi qua cục tôn giáo địa phương ở đó, nhưng họ không cho phép, thế nên không có cách nào, sau này nếu có nhân duyên thì thật sự có thể đi trải nghiệm một chút.
Nếu ra ngoài thì chúng ta nên theo “bậc lão thành” cùng đi khất thực, gọi là “bậc lão thành” tức là người trì giới thật tu, người đáng tin cậy, đi cùng họ sẽ có lợi cho việc tăng trưởng đạo nghiệp của chúng ta. Người không có đạo tâm thì chúng ta đều phải tránh xa, vì sao vậy? Vì bạn sẽ bị họ ảnh hưởng. Đi theo bậc lão thành, ở cùng người thật tu thật làm, loại người này họ thường ít muốn biết đủ, ưa thích trì giới, làm người thành khẩn không hư nguỵ, ở cùng những người như vậy thì không đến nỗi sanh ra các loại sai lầm. Nếu không có người đi cùng chúng ta, chúng ta tự mình đi khất thực, thì tỳ-kheo cũng có thể, song tỳ-kheo-ni thì không được, tỳ-kheo-ni sẽ phạm tội đi một mình. Đối với sa-di, thông thường mà nói thì nên đi theo tỳ-kheo. Sa-di thuộc hàng đệ tử, phải nương vào tỳ-kheo mà tu hành, chẳng thể nói tôi mới xuất gia, vừa cạo tóc, còn chưa thọ giới mà có thể sống một mình được, việc này không tốt cho sự tu hành của chúng ta. Vì sao vậy? Bản thân bạn sống một mình đương nhiên rất tự tại, muốn làm gì thì làm, ngủ đến 7-8 giờ sáng thức dậy cũng không sao, bản thân tùy tiện nấu chút gì ăn, việc này chẳng khác gì người tại gia, sao bạn có thể thành tựu tư cách tăng nhân của mình được? Thế nên tốt nhất không rời khỏi tăng đoàn. Tăng đoàn ví như một lò luyện lớn, nung chảy hết những tập khí, thói quen thế tục của chúng ta.
Do vậy người tại gia có thể nương vào tăng đoàn cùng tu hành, vì sao vậy? Người tại gia tuy không có nhân duyên xuất gia, nhưng phải có tâm xuất gia. Thế nào là tâm xuất gia? Muốn “liễu sanh tử, thoát tam giới”, đây chính là tâm xuất gia. Tam giới là nhà, phải xuất ly. Tuy nói chúng ta có được pháp môn Tịnh độ, là pháp thoát tam giới dễ dàng nhất, nhưng cũng phải chân thật tu hành thì mới có thể thành tựu. Nếu dùng tâm khinh suất, tâm ngạo mạn thì không được lợi ích, cho nên dựa vào tăng đoàn, làm một người xuất gia với thân phận tại gia thì cũng có giúp đỡ rất lớn cho việc tu hành của mình. Tuy rằng thời gian ngắn ngủi, nếu chúng ta có thể thân cận tăng đoàn tu hành một thời gian thì cũng trồng được thiện căn rất sâu dày.
Ở đây nói “nếu không có người cùng đi, nên biết những nơi có thể đi”, chính là chúng ta phải biết những nơi có thể đến để khất thực. Những nơi có thể đi là nơi nào? Nơi nào có thể đi, nơi nào không thể đi, trong kinh luận đều có tiêu chuẩn. Trong Thánh Giáo Luận nói, có năm loại nơi chốn mà người khất thực không thể tiến đến. Một là nơi xướng ca, chính là nơi người ta đến tìm niềm vui từ việc ca hát, ví dụ hiện nay chúng ta nhìn thấy những nơi như Karaoke, KTV. Nơi ca hát nhảy múa, vui chơi có thể làm nhiễu loạn thiền định của chúng ta, cho nên chúng xuất gia chúng ta không đến những nơi này. Đệ Tử Quy cũng nói “nơi ồn náo, chớ đến gần”, những nơi này đối với chúng ta mà nói là có thể nhiễu loạn tâm thần của chúng ta, những nơi đánh mất thiền định như thế thì đừng đến.
Thứ hai là nhà dâm nữ. Dâm nữ chính là kỹ nữ, đương nhiên những người này hành vi không quang minh thanh khiết, không có tiếng tốt, chúng ta tu học thánh đạo thì không được đến nơi này. Tốt nhất cũng không qua lại với họ để tránh sự nghi ngờ chê trách.
Thứ ba là nơi bán rượu. Bán rượu chính là kinh doanh rượu, hiện nay chúng ta gọi là quán bia, tiệm rượu, chúng ta không đến những nơi này. Bởi vì rượu là nhân duyên có thể sanh khởi các loại tội lỗi, có thể phá hoại thiện pháp. Vốn là người tốt, kết quả uống rượu loạn tánh, say rồi thì làm ra rất nhiều việc xấu. Thế nên trong giới Bồ-tát, mười giới trọng thì có giới bán rượu, nó thuộc về giới trọng của Bồ-tát, không được bán rượu, không được kinh doanh rượu. Ngay cả những nơi đó chúng ta đều không đi, đây chính là tránh sanh khởi lỗi lầm, tai họa.
Thứ tư là vương cung. Vương cung thuộc về nơi mà hiện nay chúng ta gọi là dinh thự của người lãnh đạo, bao gồm cơ quan chính phủ v.v., những nơi này không phải là chỗ để chúng ta đến khất thực. Bởi vì khi chúng ta bước vào phủ quan, về phương diện hình tượng oai nghi thì người xuất gia khác với người tại gia, nếu đối phương không hiểu quy cách của chúng ta thì nhất định sẽ tùy tiện mạo phạm người xuất gia, khiến chúng xuất gia mất thể diện. Những nơi như vậy chúng ta hà tất tìm đến để tự chuốc nhục, cho nên thông thường đều phải tránh đến.
Trong giới pháp của người xuất gia cũng có không tố tụng thưa kiện với người. Không được chủ động thưa kiện người khác, người khác đến kiện cáo chúng ta, chúng ta có thể biện bạch, nhưng cũng nên nhẫn nhường. Vì vậy cho dù đối phương vu cáo chúng ta, cách tốt nhất là chúng ta hãy tránh đi, không cãi lý với họ, tránh xa là tốt. Cho dù chịu thiệt, cho dù bị sỉ nhục lăng mạ cũng không cần tranh hơn tranh thắng với họ. Cho nên người xuất gia chính là người ngoài vòng thế tục, thật sự phải tìm chốn núi thẳm rừng sâu tĩnh mịch mà nỗ lực tu hành, mục đích chủ yếu của đời này là liễu sanh tử.
Nơi thứ năm mà chúng ta không được đến là nhà đồ tể. Những nơi giết mổ thì người ở đó tâm hiếu sát rất lớn, nếu chúng ta đến những nơi đó cũng sẽ bị từ trường ở đó quấy nhiễu, nhìn thấy hiện trường giết chóc cũng dễ làm tổn hại đến tâm từ bi của chúng ta. Do những người này thông thường thiện căn khá ít ỏi, nên dù đến nơi đó cũng chưa chắc có lợi ích gì lớn, ngược lại họ nhìn thấy người xuất gia liền khởi tâm không vui, thậm chí mắng nhiếc, như vậy họ đã tạo khẩu nghiệp rất nặng, vì thế phải tránh đến những nơi này.
Chỉ cần không phải là năm loại nơi không thể đến này thì đều gọi là “nơi có thể đi”. Câu thứ hai:
“Đến cửa nhà người, phải cẩn trọng cử chỉ, không được mất oai nghi.”
Đến cửa nhà người khác, ở trước cửa nhà người, chúng ta phải chuẩn bị gõ cửa xin khất thực. Khi chính thức khất thực, thông thường phải rung nhẹ tích trượng trước cửa nhà họ, việc này tương đương với việc gọi cửa. Hiện nay nếu nhà có sân vườn lớn thì có lẽ đều có chuông cửa, có thể bấm chuông, vậy phải cẩn thận quán sát cử chỉ của chính mình, “cử chỉ” chính là động tác hành vi, phải “không được mất oai nghi”. Đặc biệt là khi vào thôn xóm, người tại gia đều có thể nhìn thấy, oai nghi của chúng ta không được khiếm khuyết, khiến người tại gia sanh tâm nghi ngờ chê trách. Họ đã tạo tội mà chúng ta cũng có lỗi, thế nên phải tập trung chú ý, đề khởi tâm cảnh giác. Đương nhiên còn phải quan sát nơi đó, có phải là nơi mà ban nãy nói là không được đến hay không, sau đó chúng ta phải có lễ tiết, qua lại với người tại gia không được để mất tư cách tăng chúng và phẩm cách của người xuất gia. Chẳng thể vì thấy họ là đại phú trưởng giả, đại hộ pháp đến thì biểu hiện ra hình tướng của kẻ nô tài, đi phục vụ lấy lòng họ, việc này làm mất tư cách tăng chúng rất lớn. Người nghèo hèn hay sang giàu đến đều như nhau, không phân thân sơ sang hèn.
Trong luật nói, cho dù quốc vương đến thì chúng ta cũng không được sanh tâm quỵ lụy luồn cúi. Khi quốc vương đến thì thế nào? Bạn vốn là oai nghi thế nào thì cứ giữ oai nghi như vậy. Bạn vốn đang ngồi thì không được đứng dậy; bạn vốn đang đứng đó thì không được ra đón tiếp, vì sao vậy? Đây đều là biểu hiện dáng vẻ nịnh bợ, như vậy tỳ-kheo đều phạm giới, Bồ-tát cũng phạm tội mất oai nghi, thuộc tội khinh cấu của Bồ-tát xuất gia. Khi nhấn chuông cửa nhà người tại gia cũng phải chú ý, nhấn nhiều nhất ba lần là được, không được cố sức nhấn, nhấn hoài nhấn mãi, khác nào hối thúc người khác phải ra cúng dường bạn, việc này cũng không tốt. Thông thường gõ cửa ba cái, nhấn chuông ba lần, nếu không có người ra thì chúng ta đi tiếp, đến nhà kế tiếp khất thực. Còn như nhấn ba lần mà họ chưa ra, bạn đi qua rồi họ mới bước ra, khi đó họ thể hiện ra điều gì? Tướng ngạo mạn. Nếu họ nhìn thấy người xuất gia và nói: “Này thầy xuất gia, tôi muốn cúng dường”, họ gọi bạn quay trở lại, vậy bạn có cần quay lại không? Không được quay lại. Đã đi qua rồi thì hãy đi tiếp sang nhà khác, mình đã cho họ cơ hội cúng dường rồi, nếu họ không cúng dường thì ta đi tiếp. “Nơi Phật ở không được dừng chân, nơi không có Phật nhanh chóng đi qua”, nhà Thiền còn nói như vậy, huống là đối với đàn-việt. Trừ khi thế nào? Họ mang đồ đến cúng dường bạn thì bạn có thể đứng đó tiếp nhận, không được quay lại. Đương nhiên họ đến cúng dường thì bạn phải quan sát cử chỉ của họ, nếu đối phương thật sự muốn cúng dường thì chúng ta như pháp mà tiếp nhận.
Khất thực chỉ ở ngoài cửa, không vào trong cửa, họ mang thức ăn ra, bạn ở trước cửa đưa bát nhận lấy. Thông thường đều có túi đựng bình bát, nên không cần dùng tay bưng bình bát, họ bỏ đồ vào trong bát của bạn, vì vậy bình bát của chúng ta không được quá nhỏ. Bình bát mà hiện nay chúng ta dùng là loại nhỏ nhất, bình bát gọi là “vật ứng lượng”, có ba kích cỡ, hiện nay chúng ta dùng cỡ nhỏ nhất. Thông thường rất nhiều người xuất gia dùng bình bát giống như cái chén, bình bát như vậy không như pháp, vật ứng lượng này dung tích không như pháp, dung tích nhỏ nhất thì phải gần 3 lít, cỡ 2.900 cc. Bình bát nhỏ mà tỳ-kheo chúng ta dùng chính là bình bát cỡ trung của tỳ-kheo-ni; bình bát lớn của tỳ-kheo thì rất lớn, chúng ta thấy ở Thái Lan, bình bát của họ thật sự rất lớn, to như chậu rửa mặt, cho nên các thức ăn đều có thể cho vào. Bởi vì sao? Chúng ta ôm bình bát ra ngoài, chẳng những khất thực cho chính mình, mà trong tăng đoàn còn có người khác, họ có thể không xin được nhiều như vậy, nên phần chúng ta xin nhiều có thể chia cho người khác ăn, vì vậy bình bát không được quá nhỏ, phải như pháp mà tiếp nhận.
Nếu đối phương không cúng dường thì bạn không được khổ sở van nài: “Anh hãy từ bi cho tôi một ít cúng dường”, như vậy không như pháp, không có tư cách của tăng chúng, nên như thế nào? Bạn nói với họ: “Chúng tôi xin ít thức ăn.” Họ nói: “Lại đây, con có chút tiền cho thầy”, không được nhận tiền, tỳ-kheo không cầm giữ tiền vàng. Đương nhiên chúng ta nói với họ: “Chúng tôi không cần tiền, chỉ cần ít thức ăn.” Hiện nay chúng ta đã thọ giới Bồ-tát, còn phải nói với đối phương: “Chúng tôi cần chút thức ăn chay, không dùng được hành tỏi.” Nếu đối phương thiện ý cúng dường thì chúng ta tiếp nhận, nếu họ không thiện ý, họ chế giễu, nói móc, khinh mạn thì chúng ta mặc nhiên đi qua là được, không được nhiều lời. Sau khi họ cúng dường, nếu họ là đệ tử Phật thì thông thường cũng có thể biết một số quy cách, còn muốn thỉnh bạn thuyết cho họ một vài câu pháp, hoặc hồi hướng cho họ, đơn giản nhất bạn có thể nói với họ, nói một lời chúc lành: “Nếu người hành bố thí, ắt sẽ được lợi ích, nếu hoan hỷ bố thí, về sau được an lạc”, đây chính là chúc lành.
Hiện nay chúng ta ăn quá đường, mỗi ngày ăn xong đều phải đọc bài kệ này, kỳ thực bài kệ này nói khi nào? Nói khi khất thực là phù hợp nhất, chúc phúc cho họ: “Anh vì hoan hỷ mà bố thí, về sau ắt được an lạc.” Bố thí thì được phước báo, đặc biệt là cúng dường người xuất gia tu hành. Lời này nói khi nào? Khi họ cúng dường xong, trước khi bạn đi thì có thể nói. Không được vừa thấy người đến thì liền nói: “Nếu người hành bố thí, ắt sẽ được lợi ích, anh hãy mau bố thí cho tôi”, như vậy thì hơi giống việc mua bán, đổi pháp cho họ lấy thức ăn, pháp này liền bị giáng cấp, không được như vậy, như vậy không như pháp. Nói nghiêm khắc một chút thì việc này thuộc về tà mạng, bạn vì miếng ăn, vì lợi dưỡng mà bố thí pháp, thuyết pháp cho người, đó chính là tà mạng, tà mạng nói pháp, sáng hôm nay chúng ta học giới tỳ-kheo, nói việc này thuộc về trộm cắp. Thế nên không được đánh mất oai nghi, mà phải cẩn trọng cử chỉ, vừa phải quán chiếu oai nghi của mình, còn phải quán sát những cử chỉ của đối phương, thái độ của họ v.v..
Trong Tập Chú, tức Sa-di Luật Nghi Yếu Lược Tập Chú nói rằng, phải hết sức chú ý đến oai nghi hành động của mình, phải trang trọng phóng khoáng, không được rụt rè do dự, cũng không được khinh suất vọng động khiến người khác sanh khởi tâm khinh mạn. Việc này rất quan trọng, trong Luận Ngữ nói: “Quân tử không điềm đạm ắt chẳng oai nghi”, hành vi cử chỉ của chúng ta đều phải điềm đạm đoan trang, tự nhiên sẽ có oai nghi, người ta liền khởi tâm cung kính. Hành vi cử chỉ của bản thân không được rụt rè do dự, cảm giác như một kẻ hẹp hòi, tay chân lóng ngóng, nhìn có vẻ rất lúng túng, bản thân đi khất thực cảm thấy rất ngại ngùng, không được có hiện tượng rụt rè này. Thế nên, chúng xuất gia qua lại với người tại gia đều phải hiểu loại oai nghi này, nói chuyện, động tác phải từ tốn và có lễ tiết. Ba là:
“Nhà không có người nam thì không được vào cửa.”
Tỳ-kheo hoặc sa-di chúng ta đến nhà thí chủ khất thực, nếu gặp đệ tử Phật cũng có thể họ sẽ mời bạn vào nhà ngồi một lát, thậm chí thỉnh bạn thuyết pháp, đều sẽ có việc này. Khi đó bạn phải quan sát cẩn thận, giả như trong nhà không có người nam, chỉ có người nữ thì chúng ta không thể vào cửa, đề phòng người khác sanh hoài nghi hủy báng, nghi ngờ bạn phải chăng đã làm việc phi pháp với đối phương, sanh khởi hủy báng, điều này không tốt. Đương nhiên quan trọng hơn là ngăn ngừa bản thân đánh mất tiết hạnh, thậm chí có nhân duyên gặp nạn về phạm hạnh, do vậy không được tùy tiện vào cửa.
Trước đây ở Đài Loan tôi đã từng cùng một số pháp sư ôm bình bát khất thực, ôm bát hành cước. Mọi người đã kể về một sự việc, đó là từng có một pháp sư, thầy cũng ôm bình bát khất thực, một mình đi đến một ngôi nhà, nhà đó là nhà không có người nam, chỉ có phụ nữ. Khi mở cửa, phụ nữ trong nhà đó đang ngủ, cho nên thức dậy với y phục không chỉnh tề, ngồi dậy mở cửa. Kết quả sau khi vị pháp sư này nhìn thấy, liền lập tức cảnh giác, ngay lập tức rời khỏi, kết quả khi thầy vừa bước đi thì chồng của người nữ này liền từ bên ngoài trở về, pháp sư ấy toàn thân toát mồ hôi. Nếu ở lại nhà này thời gian lâu, thậm chí bị mời vào trong nhà thì có giải thích thế nào cũng không xong, cho nên bản thân chúng ta cũng phải chú ý điều này. Thông thường khất thực đều không vào nhà người, chỉ ở trước cửa, vả lại tốt nhất là hai người, ba người cùng khất thực, không vượt quá bốn người, nếu bốn người cùng lúc khất thực ở một nhà thì trong luật gọi là “tách chúng ăn riêng”, việc này cũng không được. Cho nên tốt nhất là từ hai đến ba người. Tiếp theo là điều thứ tư:
“Nếu sắp ngồi, trước phải xem chỗ ngồi, nếu có binh khí thì không nên ngồi, có vật báu thì không nên ngồi, có áo mền trang sức của phụ nữ v.v. thì không nên ngồi.”
Ở đây nói nếu người tín ngưỡng Phật pháp nhìn thấy pháp sư khất thực, họ sanh khởi tâm cung kính, mời vào trong nhà để cúng dường thì việc này có thể tiếp nhận. Vào trong nhà ngồi xuống thì cũng phải hết sức cẩn thận. “Nếu sắp ngồi, trước phải xem chỗ ngồi”, “xem” chính là quan sát, xem xét chỗ ngồi, ghế ngồi của họ, nếu là giường thì tốt nhất không ngồi, mà ngồi ghế. Phải quan sát xem có “binh khí” hay không, những binh khí hung khí như dao chém đều là thứ gây thương tích cho chúng sanh, chúng ta không được ngồi trên đó. Đương nhiên cũng sợ làm tổn thương thân thể của chính mình, hoặc để đối phương nhìn thấy sẽ khởi bực tức với chúng ta, nếu để những thứ này trên chỗ ngồi thì không ngồi.
“Nếu có vật báu” thì càng “không nên ngồi”, ví như trên chỗ ngồi này để một chiếc nhẫn kim cương, nếu bạn ngồi lên thì có nghĩa là gì? Phải chăng bạn muốn trộm lấy, việc này khiến người khác sanh khởi nghi ngờ chê trách. Đương nhiên đồng thời đối với chỗ có vật báu thì chúng ta cũng không được đụng vào, tỳ-kheo có giới “cầm vật báu”, không được cầm vật báu, thật ra sa-di cũng có giới này, giới điều thứ mười chính là không cầm giữ sanh tượng vàng bạc vật báu.Vật báu bao gồm bảy loại báu: vàng, bạc, lưu ly, mã não, xà cừ v.v., những vật báu mà người thế gian quý trọng, chúng ta không được đụng vào. Ví dụ chiếc ghế ngồi này là ghế làm bằng ngọc báu thì bạn đừng ngồi, ghế này không phù hợp cho người xuất gia chúng ta sử dụng.
“Có áo mền trang sức của phụ nữ v.v. thì không nên ngồi”, bởi vì trên chỗ ngồi có quần áo, chăn mền hoặc là trang sức của phụ nữ, ví dụ như nữ trang thì chúng ta cũng nên tránh, nhằm tránh sự chê trách nghi ngờ. Vừa tránh sự chê trách nghi ngờ của họ, cũng đề phòng bản thân sanh khởi tà niệm. Bởi vì nhân tuy nhỏ mà quả lại lớn, phạm giới trọng luôn bắt nguồn từ việc phạm những giới nhẹ lúc đầu, nếu không giữ tốt các giới nhẹ thì khó tránh khỏi tương lai phạm giới trọng. Chúng ta nên tránh các nhân duyên khiến sanh khởi những lỗi lầm tai họa, trừ khi thật sự có nhân duyên độ hóa chúng sanh thì chúng ta cũng phải cân nhắc, luôn phải khiến cho sự chê trách nghi ngờ càng ít càng tốt, bản thân càng nên phòng hộ, không được sanh khởi tâm ô nhiễm. Tiếp theo là điều thứ năm:
“Sắp nói kinh phải biết khi nào nên nói và không nên nói.”
Nếu người khác đến, người ta đến thỉnh pháp, mời bạn vào trong nhà, dùng những thực phẩm ngon nhất để cúng dường, kiền thành khải thỉnh bạn thuyết pháp cho họ, vậy bạn có thể cân nhắc thời tiết nhân duyên, thời điểm đó có thích hợp hay không, cần phải biết rõ thời điểm nên thuyết pháp, hoặc thời điểm không nên thuyết pháp, cho nên gọi là “khi nào nên nói và không nên nói”. Nếu đối phương dùng tâm kiền thành tín ngưỡng cung kính để hỏi pháp, tâm của họ có nghi hoặc, đến cầu bạn giải trừ nghi hoặc v.v., đây là tâm lành cầu pháp, vậy thì có thể thuyết pháp cho họ, cũng cần thuyết pháp, nếu không thuyết pháp cho họ thì đối với Bồ-tát cũng là phạm giới. Tuy nhiên với tỳ-kheo thì không tính là phạm giới, nhưng cũng không tốt, đều phải lấy tâm từ bi làm bổn hoài. Trong giới Bồ-tát có nói đến giới trọng “bỏn xẻn lại thêm hủy báng”, có người đến cầu pháp, bạn không nói một câu pháp, một bài kệ cho họ, thậm chí còn mắng nhiếc họ, như vậy là phạm giới trọng của Bồ-tát, cho nên nếu họ dùng tâm cung kính để cầu pháp thì nên nói pháp cho họ, khiến họ được lợi ích.
Hoặc gặp người có thiện căn, nhưng họ chưa chắc biết cách thỉnh pháp. Thông thường khi thỉnh pháp để biểu thị cung kính thì đều nên đảnh lễ pháp sư, cung thỉnh pháp sư lên tòa, không được để pháp sư đứng giảng, pháp sư đứng giảng cũng phạm giới Bồ-tát, không được đứng thuyết pháp cho bốn chúng. Trong nhà của tất cả đàn-việt thì không thể đứng thuyết pháp cho hàng bạch y, không được đứng giảng, phải ngồi giảng. Tuy không hiểu những nghi thức thỉnh pháp này, nhưng họ xác thực có thiện căn, họ cũng đến thỉnh vấn thì bạn cũng đừng quá xét nét những nghi thức đó, đương nhiên bạn có thể hướng dẫn cho họ. Ví dụ họ không biết phải mời bạn ngồi thì bạn nói: “Được rồi, tôi ngồi xuống giảng cho quý vị”, điều này có thể nói rõ, nếu đối phương thật sự muốn thỉnh pháp thì chắc chắn sẽ hoan hỷ, sẽ không nói: “Con không cho thầy ngồi”, không cho ngồi thì không thuyết pháp.
“Khi nào không nên nói” là sao? Chính là ngược với ở trên, đối phương dùng tâm cung kính kiền thành tín ngưỡng để thỉnh pháp, nếu không như vậy thì họ không phải là tâm cung kính, mà là khinh mạn pháp. Khinh mạn pháp nhìn từ đâu? Họ đối với người không cung kính chính là khinh mạn pháp, có câu “tôn sư trọng đạo”, có thể tôn trọng thánh đạo thì họ nhất định sẽ tôn trọng pháp sư, nếu đối với pháp sư không tôn kính thì chắc chắn họ không tôn trọng đạo, họ đã không trọng đạo thì sao họ có thể ngộ đạo được. Có nói cũng phí lời, vả lại để tránh lãng phí nước bọt, thậm chí khiến họ càng sanh khởi tâm khinh mạn pháp, ngược lại sẽ không tốt, đây không phải là bỏn xẻn pháp. Bỏn xẻn pháp là người ta cung kính thỉnh cầu mà bạn không nói cho họ, đây là bỏn xẻn pháp. Thế nhưng đối phương không hề có tâm cung kính, cũng không hề muốn nghe pháp mà bạn cố ý nói với họ, vậy chính bạn đã khinh mạn pháp, bản thân bạn đối với pháp không tôn kính. Nếu đối phương đến hỏi pháp, bạn vừa nhìn liền biết cách hỏi của họ không phải chân thành đến thỉnh pháp, ví dụ họ cười đùa hỏi pháp, hoặc là đến hỏi đố bạn, xem bạn trả lời có đúng không, tìm lỗi trong câu trả lời của bạn, thậm chí đến bắt thóp bạn, bạn phải cẩn thận loại tâm này. Thế nên, tỳ-kheo trước khi thuyết pháp thì phải lặng yên một hồi, quan sát một chút xem tâm thái của đối phương thế nào, sau đó mới suy nghĩ xem có cần nói hay không.
Nếu đối phương là nữ chúng, không có người nam trí thức nào ở bên cạnh, chỉ có một người nữ đến thỉnh pháp, lúc này theo giới luật của tỳ-kheo thì không được nói quá năm sáu lời. Năm sáu lời này vốn có nghĩa là không được nói quá nhiều, đương nhiên ý nghĩa chính xác hơn thì không được nói vượt hơn những điều về ngũ uẩn, lục nhập. Sắc thọ tưởng hành thức là ngũ uẩn, lục căn lục thức, những điều này chính là Phật học cơ bản, nói với họ một số pháp cơ bản là được, không được giảng quá sâu, đây là giới mà Phật chế định. Đương nhiên nếu họ thật sự rất kiền thành thỉnh vấn thì có thể nói cho họ, trong giới nói không được chủ động nói với họ, trừ khi có người nam trí thức ở bên cạnh, như vậy giống như bạn đối trước người nam trí thức này mà nói. Trí thức ở đây chính là họ có thể nghe hiểu lời của bạn, hiểu được ý của bạn thì được xem là trí thức. Nếu trời sắp tối thì cũng không được ở lại nhà cư sĩ này lâu để thuyết pháp, phải rời khỏi trước khi mặt trời lặn, cho nên phải cẩn thận xét xem khi nào nên nói và không nên nói. Đương nhiên bản thân còn phải thật sự hiểu rồi mới nói, không được không hiểu mà vờ như hiểu, tùy tiện nói bừa, ăn nói linh tinh, đó chính là làm lầm lạc chúng sanh. Tiếp theo điều thứ sáu:
“Không được nói rằng cúng dường tôi khiến quý vị được phước.”
Bạn đi khất thực, không được nói: “Nếu quý vị cúng dường nhiều đồ ăn cho tôi thì tôi có thể khiến quý vị được phước báo”, đây chính là thuộc về tà mạng mong cầu lợi dưỡng. Do vậy khi chúng ta thọ trai thì đều phải làm năm phép quán, bản thân phải suy xét xem mình có đức hạnh thế nào có thể khiến đàn-việt bố thí sanh phước. Phải khiêm hạ, không được tự khen mình, tự mình khen mình có đức hạnh khiến người khác đến cúng dường, như vậy chính là phạm giới. Trong giới Bồ-tát, tự khen mình, chỉ tự khen mình thôi là đã phạm tội khinh cấu, phải như Ấn tổ dạy chúng ta: “Xem tất cả mọi người đều là Bồ-tát, chỉ một mình ta thật sự là phàm phu”, tâm như vậy, tâm hổ thẹn như vậy mà tiếp nhận cúng dường, trái lại còn có thể khiến đối phương được phước. Điều thứ bảy:
“Không được cầu xin, năn nỉ.”
Việc khất thực này là pháp thức hành đạo của Phật và tổ, từ xưa đã tương truyền, là tôn trọng cao quý bậc nhất. Nếu chúng ta cầu xin người khác cúng dường, như vậy đã đánh mất tư cách của tăng chúng, điều này thuộc về phan duyên. Người xuất gia chúng ta không được phan duyên, phải tùy duyên, tự lợi lợi tha. Bản thân trọn chẳng dính mắc, ít muốn biết đủ, cho dù không xin được thức ăn, ngày hôm nay ôm bát không trở về thì cũng chẳng sao. Có thể nhẫn đói, nhẫn lạnh, nhẫn khổ, chịu được lao nhọc thì đó chính là tư cách của tăng chúng. Tuyệt không vì năm đấu gạo mà khom lưng, vì lợi dưỡng, ăn uống mà khởi tâm phan duyên, việc này hết sức sai lầm. Cho dù chúng ta vì sự nghiệp của tam bảo, ví dụ sửa chùa, in kinh, những sự nghiệp lợi ích chúng sanh như vậy có cần đi phan duyên hay không? Cũng không cần phan duyên, tùy duyên là tốt. Người ta đưa cúng dường đến thì bạn tiếp nhận, người ta không muốn cúng dường thì tuyệt đối đừng đi năn nỉ, đừng đi hóa duyên, “không mong cầu thì phẩm hạnh tự nhiên cao”. Thế nên, người xuất gia gọi là “gặp khổ không buồn, gặp vui chẳng mừng”, như vậy mới phù hợp với tăng thể, đây là một loại phẩm cách của tăng chúng. Gặp khổ không lo buồn, gặp việc vui cũng không thích thú, không khởi tâm không động niệm là tốt, tất cả tùy duyên. Sau cùng điều thứ tám:
“Không được bàn rộng nhân quả, mong người cúng nhiều.”
Vì để người khác bố thí cúng dường mà nói rộng lý nhân quả với họ, “anh bố thí cúng dường như vậy thì sẽ được bao nhiêu phước báo”. Kỳ thực mục đích là vì muốn người khác đến bố thí, đây thuộc về tà mạng giáo hóa, là có tội. Cho nên thuyết pháp cho người, đức Phật chế định cho chúng ta phải thuyết pháp cho người với tâm không mong cầu, không cầu danh văn lợi dưỡng quả báo mà thuyết pháp cho người khác, càng không được mong cầu người ta bố thí nhiều, nếu có loại tâm mong cầu này thì đã thuộc về tà mạng. Phải biết người xuất gia chúng ta chỉ cần tu hành cho tốt thì Phật Bồ-tát nhất định bảo hộ. Nếu thực sự đi đến đường cùng thì đều có thể sống sót, gặp nạn đều có thể hóa lành. Nếu chúng ta vì cái ăn cái mặc mà khổ sở cầu xin thì Phật Bồ-tát nhất định sẽ thở dài, Bồ-tát Vi-đà hộ pháp cũng sẽ không bảo hộ bạn. Vì sao vậy? Bạn không có đạo. Người có đạo thì đâu cần lo lắng về cái ăn cái mặc, ngay cả kẻ sĩ, người quân tử chân chánh của nhà Nho đều hiểu rằng “cầu đạo chứ không cầu ăn, lo thiếu đạo chứ không lo nghèo”, thứ ôm ấp trong tâm là đạo, không lo lắng cái ăn cái mặc, như vậy là đúng.
Trong kinh Phật Tạng nói, nếu có tỳ-kheo nhất tâm hành đạo thì ngàn ức thiên thần nguyện cùng cúng dường, chỉ cần có thể nhất tâm hành đạo thì sau cùng cũng không cần nghĩ đến nhu cầu ăn mặc, bởi đức Như Lai sẽ dùng một phần trong trăm ngàn ức quang minh nơi tướng bạch hào của ngài mà cúng dường cho các đệ tử. Giả sử hết thảy người thế gian đều xuất gia, như pháp mà tu hành thì sẽ là vô số phần trong trăm ngàn ức phần của tướng bạch hào. Bạn xem, người xuất gia chúng ta sẽ do Phật đến cúng dường, cho nên không cần lo lắng. Phước báo của Phật vô lượng, nơi tướng bạch hào, tức sợi lông trắng giữa hai chân mày sẽ phóng quang, dùng một phần quang minh trong trăm ngàn ức quang minh ấy để cúng dường, dù tất cả người trên thế gian này đều xuất gia thì cúng dường như thế cũng đủ rồi. Huống hồ người xuất gia chúng ta hiện nay còn ít như vậy, vậy thì sự cúng dường đó của Phật còn dư nhiều lắm, bạn sợ gì chứ? Chỉ sợ không có đạo, thậm chí đạo tràng của chúng ta cũng như vậy. Ngạn ngữ xưa nói: “Chỉ sợ không có đạo, không sợ không có chùa”, hễ bạn thật sự có đạo thì bạn sợ gì không có đạo tràng. Người thật sự tu đạo thì người ta hoan hỷ cúng dường đạo tràng cho bạn. Nếu bạn không có đạo thì bạn cần đạo tràng để làm gì? Muốn đạo tràng thì phải tạo nghiệp, cho nên nếu hiểu đạo lý này thì tâm phan duyên sẽ bị dập tắt. Câu sau cùng:
“Không được chuyên đến nhà thí chủ thân tình và chùa viện thân quen để xin ăn.”
“Thân tình” ở đây chính là người quen thuộc, bạn quen biết một thí chủ nào đó, một cư sĩ đàn-việt nào đó, họ đối với bạn rất tốt, bạn chỉ chuyên đến nhà của họ khất thực, đây chính là mong cầu lợi dưỡng. Nếu nhiều lần đến khất thực, trong tâm không xấu hổ, không hổ thẹn. Đức Phật nói với chúng ta, ngay cả súc sanh còn sợ người ta đến xin nhiều lần, huống là con người. Nếu chúng ta đến xin cả ngày thì họ cũng phiền chán chúng ta, cho nên không được cầu xin mãi. Nếu họ chủ động cúng dường thì ta có thể tiếp nhận, chúng ta không được cứ mở miệng xin mãi. Đương nhiên còn một loại khác, chính là nếu cư sĩ có sự thỉnh cúng tùy ý, thỉnh cúng tùy ý chính là tùy theo ý của bạn, bạn có thể yêu cầu họ, họ biểu thị với bạn là bạn có thể yêu cầu, họ muốn hết lòng hộ trì cúng dường, đây gọi là thỉnh cúng tùy ý. Khi đó bạn có thể chủ động yêu cầu họ, đây là họ tự mình thỉnh cầu, chúng ta có thể thỉnh cúng tùy ý, tùy ý thỉnh cầu.
Thế nhưng nếu họ không biểu thị nói rằng: “Chỉ cần thầy có nhu cầu thì con sẽ hộ trì”, thậm chí họ có thể xả mạng để hộ trì, nếu họ không có tâm ý này thì bạn không được yêu cầu nhiều lần, bằng không sẽ phạm giới. Vả lại cho dù đối phương đến thỉnh mời, bạn cũng cần xem xét nhân duyên, cũng không được lơ là lễ tiết, có câu: “Đại trượng phu không nhận miếng ăn do người kêu lại.” Nếu họ dùng tâm khinh mạn để mời bạn, nói: “Thầy đến đây, con cho thầy ăn”, tâm thái như vậy thì cũng không được tiếp nhận, ngay cả người đọc sách ở thế gian còn không thèm đến kiểu xin ăn như vậy, huống hồ là người xuất gia tu đạo chúng ta.
Chương “khất thực” chúng tôi đã giảng xong, bây giờ đã hết thời gian, chúng tôi giảng đến đây. Cảm ơn mọi người.
